	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ CÔNG THƯƠNG
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC
Danh sách hộ nuôi, sản lượng tôm thẻ chân trắng cần hỗ trợ tiêu thụ 

tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 (Đính kèm Công văn số 1767/SCT-QLTM ngày 08/9/2021 của Sở Công Thương Quảng Ngãi)

	STT
	Tên cơ sở kinh doanh
	Địa chỉ
	Đối tượng/kích cỡ
	Sản lượng cần hỗ trợ tiêu thụ (ĐVT: tấn)
	Giá bán đề xuất (đồng/kg)
	Điện thoại liên hệ

	1
	Trương Văn Duy
	Xóm 1a, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tôm thẻ chân trắng – 80 con/kg
	3,5
	110.000
	0368.285.334

	2
	Huỳnh Thanh Kiều
	Xóm 1a, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tôm thẻ chân trắng – 80 con/kg
	4,5
	110.000
	0389.821.925

	3
	Lê Văn Thuận
	Đò Bèo, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tôm thẻ chân trắng – 120 con/kg
	2
	80.000
	0905.186.756

	4
	Lê Văn Phu
	Đò Bèo, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tôm thẻ chân trắng – 120 con/kg
	3
	80.000
	0915.624.376

	5
	Lê Văn Trung
	Bến Lội, thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tôm thẻ chân trắng – 80 con/kg
	2
	110.000
	0378.110.959

	6
	Trần Ngọ
	Bến Lội, thôn Mỹ Huệ 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tôm thẻ chân trắng – 120 con/kg
	0,5
	80.000
	0338.109.865

	7
	Lê Văn Danh
	Đồng Choai, thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tôm thẻ chân trắng – 120 con/kg
	1,5
	80.000
	0383.691.560

	8
	Trần Thảo
	Đồng Choai, thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tôm thẻ chân trắng – 120 con/kg
	0,5
	80.000
	0334.064.609


